
Tuần 5 (Từ ngày 02/10 đến 06/10/2023) Lớp 5A2

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
02/10

Sáng

1 17 Chào cờ
Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Hà Nội
ngàn năm yêu dấu
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

2 9 Tập đọc Một chuyên gia máy xúc BGĐT
MC

3 9 TALK Unit 3.2: Where did you go on
holiday?

4 21 Toán Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài BGĐT
MC; BP

Chiều

5 5 Đạo đức Bài 3: Có chí thì nên (tiết 2) BGĐT
MC

6 21 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
MC

7 9 GDTC
Đội hình đội ngũ – Trò chơi:
“Nhảy ô tiếp sức”.

Ba
03/10

Sáng

1 9 TLV Luyện tập làm báo cáo thống kê BGĐT
MC; BP

2 22 Toán Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng BGĐT
MC

3 5 Âm nhạc
- Ôn bài hát Con chim hay hót
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài
hát với tiết tấu phù hợp

4 9 Tiếng Anh Unit 3: Where did you go in
holiday? - Lesson 3

Chiều

5 9 LT&C MRVT: Hoà bình BGĐT
MC; BP

6 5 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT
MC

7 22 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
MC

8 5 Lịch sử PBC và phong trào Đông Du BGĐT
MC

Tư
04/10

Sáng

1 5 Kĩ thuật Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống
trong gia đình.

BGĐT
MC

2 10 Tập đọc Ê - mi - li, con … BGĐT
MC

3 23 Toán Luyện tập BGĐT
MC; BP

4 9 Khoa học
Bài 9 - 10: Thực hành: Nói
“Không” đối với các chất gây

BGĐT
MC



nghiện (Tiết 1)

Chiều

5 10 TALK Unit 3.2: Where did you go on
holiday?

6 23 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
MC

7 5 Mĩ thuật
Sự liên kết thú vị của các hình
khối

8 10 GDTC Đội hình đội ngũ – Trò chơi:
“Nhảy đúng, nhảy nhanh”.

Năm
05/10

Sáng

1 10 LT&C Từ đồng âm BGĐT
MC; BP

2 9 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (t1)

3 24 Toán Đề - ca – mét vuông. Héc - tô – mét
vuông

BGĐT
MC; BP

4 5 Chính tả

MRVT: Hoà bình Một chuyên gia
máy xúc
Luyện tập đánh dấu thanh (các
tiếng chứa uô/ua)

BGĐT
MC

Chiều

5 18 HĐNGCK
HĐNGCK: Giáo dục ATGT: Bài 5:
Em làm tuyên truyền viên an toàn
giao thông

BGĐT
MC

6 10 Khoa học
Bài 9 - 10: Thực hành: Nói
“Không” đối với các chất gây
nghiện (Tiết 2)

BGĐT
MC

7 24 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
MC

19 Thư viện Đọc sách thư viện

Sáu
06/10

Sáng

1 10 TLV Trả bài văn tả cảnh BGĐT
MC

2 25 Toán Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị
đo diện tích

BGĐT
MC; BP

3 10 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (t2)

4 10 Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? -
Lesson 1

Chiều

5 5 Địa lý Vùng biển nước ta BGĐT
MC

6 25 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
MC

7 20 SHL Sinh hoạt lớp – Tìm hiểu ngày Giải
phóng Thủ đô 10/10

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 33
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25

Ngày 28 tháng 9 năm 2023
Tổ trưởng


